
 

 
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SNN-CNTY 
V/v tiếp tục chỉ đạo tiêm phòng vụ Thu, 

thực hiện các biện pháp PCDB và đói, rét 

cho gia súc, gia cầm. 

Nam Định, ngày      tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Theo thông báo của Cục Thú y, hiện nay cả nước có 04 ổ dịch Cúm gia cầm 

(CGC) gồm 02 ổ dịch CGC A/H5N6 tại 02 tỉnh Thái Bình, Nghệ An và 02 ổ dịch 

CGC A/H5N1 tại tỉnh Bạc Liêu; 13 ổ dịch Lở mồm long móng (LMLM) xảy ra tại 

03 tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắk và Kon Tum; 324 xã thuộc 107 huyện của 29 tỉnh, 

thành phố có dịch Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày (trong đó có 

tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam), dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và có 

chiều hướng lây lan trên diện rộng.  

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, kết quả tiêm phòng vắc xin 

vụ Thu năm 2020 đạt tỉ lệ thấp so với kế hoạch, không đảm bảo yêu cầu phòng 

dịch, đặc biệt một số địa phương không tổ chức tiêm vắc xin LMLM cho đàn lợn 

nái và lợn đực giống, vắc xin dại cho đàn chó, mèo. Đến ngày 19/10/2020, toàn 

tỉnh tiêm vắc xin Dịch tả lợn được 139.362 con, đạt 62,1% KH; tiêm vắc xin 

LMLM cho đàn trâu, bò, dê được 26.147 con, đạt 83,8% KH; tiêm vắc xin LMLM 

cho đàn lợn nái, lợn đực giống được 11.900 con, đạt 30,1% KH; tiêm vắc xin Dại 

cho đàn chó, mèo được 17.382 con, đạt 23,5% KH. (Chi tiết xem Phụ lục 1) 

Hiện nay nguy cơ phát sinh, lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia 

súc, gia cầm nhất là bệnh DTLCP, CGC, LMLM..., trên địa bàn tỉnh là rất cao do: 

thời tiết chuyển mùa thường xuyên có những đợt mưa, lạnh làm giảm sức đề kháng 

của đàn vật nuôi; việc quản lý đàn vật nuôi chưa được chặt chẽ, chủ cơ sở chăn 

nuôi không thực hiện đăng ký, kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND cấp xã; việc 

vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thực phẩm tăng cao; mầm bệnh vẫn còn tồn tại, lưu 

hành ngoài môi trường, đặc biệt cuối tháng 8 đầu tháng 9/2020 trên địa bàn tỉnh đã 

phát sinh 05 ổ bệnh DTLCP. 

Để ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm phát sinh, 

lây lan và chủ động phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức 

khỏe nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện thành phố, các 

sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Công điện số 

01/CĐ-BCĐDTLCP ngày 08/10/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống bệnh 

DTLCP về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm 

soát bệnh DTLCP tái phát, lây lan trên diện rộng;   Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 

21/9/2020 của UBND tỉnh, trong đó cần tập trung vào các nội dung sau: 

1. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả tiêm phòng vụ Thu năm 2020 và tiếp tục 

chỉ đạo tổ chức tiêm phòng triệt để vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng yêu 

cầu phòng dịch (tỉ lệ tiêm đạt 80% tổng đàn trở lên), nhất là tại các địa phương có kết 

quả tiêm phòng thấp hoặc không tổ chức tiêm phòng; ngoài tiêm phòng các loại vắc 

xin do tỉnh hỗ trợ cần tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động mua các 

loại vắc xin để tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng quy trình kỹ thuật.  
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2. Tổ chức quản lý chặt chẽ đàn vật nuôi; thực hiện nghiêm việc đăng ký kê 

khai hoạt động chăn nuôi về thời gian nhập con giống vào nuôi, loại và số lượng 

vật nuôi, điều kiện chăn nuôi với UBND cấp xã; tăng cường công tác giám sát dịch 

bệnh đến tận hộ chăn nuôi, khi phát hiện gia súc gia cầm ốm chết bất thường phải 

báo ngay cho nhân viên thú y và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp 

thời, không giấu dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.  

3. Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận 

chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. 

Ký cam kết với các hộ giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật 

không giết mổ, tiêu thụ động vật ốm, chết làm thực phẩm; thực hiện vệ sinh, tiêu 

độc, khử trùng sau mỗi ca giết mổ.  

4. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, chủ 

động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng chống mưa, bão, đói, 

rét cho vật nuôi; cải tạo chuồng nuôi thông thoáng, nền chuồng cao ráo tránh ngập 

nước, có giải pháp che chắn tránh mưa tạt, gió lùa; thức ăn, nước uống đảm bảo số 

lượng, chất lượng, bổ sung các loại Vitamin, khoáng chất vào khẩu phần ăn, có 

phương án dự trự đủ thức ăn cho vật nuôi; thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử 

trùng tiêu độc khu vực chuồng nuôi; con giống nhập vào nuôi phải khỏe mạnh, có 

nguồn gốc rõ ràng.  

5. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát 

hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về: phòng, chống dịch; vận 

chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo điều 

kiện vệ sinh thú y, vệ sinh ATTP, gây ô nhiễm môi trường; kinh doanh hàng giả, 

hàng kém chất lượng, chất cấm trong chăn nuôi; công khai danh sách, địa chỉ các 

cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định. 

6. Thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong 

việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh; 

phòng, chống đói rét cho vật nuôi và công tác đảm bảo vệ sinh ATTP.  

7. Các huyện, thành phố gửi báo cáo tổng kết công tác phát triển chăn nuôi, 

thủy sản và phòng, chống dịch bệnh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; 

dự kiến chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất chăn nuôi và tiêm phòng năm 2021 gửi về Sở 

Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y, email: 

chicuccntynd@gmail.com) trước ngày 15/12/2020 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch 

năm 2021, báo cáo UBND tỉnh (số liệu kế hoạch năm 2021 theo Phụ lục 2). 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các sở, 

ngành liên quan chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Như trên; 

- Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng Kinh tế TP; 

- Trung tâm DVNN các huyện, TP; 

- Website Sở; 

- Lưu VT, CNTY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

        

 

Hoàng Thị Tố Nga 
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Phụ lục 1: Tiến độ tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc vụ Thu năm 2020 

(Kèm theo Công văn số        /SNN-CNTY ngày     /10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Đơn vị  

Vắc xin Dịch tả lợn 
Vắc xin Lở mồm long móng Vắc xin Dại (Đàn chó) 

Đàn trâu, bò, dê Đàn nái, đực giống 
 

Kế hoạch 

(con) 

Thực hiện 

(con)  

Tỷ lệ 

(%) 

Kế hoạch 

(con) 

Thực hiện 

(con)  

Tỷ lệ 

(%) 

Kế hoạch 

(con) 

Thực hiện 

(con) 

Tỷ lệ 

(%) 

Kế hoạch 

(con) 

Thực hiện 

(con)  

Tỷ lệ 

(%) 

1 Giao Thủy 15.000 12.000 80,0 3.200 2.900 90,6 3.000 600 20,0 6.000 1.500 25,0 

2 Hải Hậu 40.000 28.574 71,4 2.000 2.160 108,0 12.000 3.107 25,9 11.000 6.549 59,5 

3 Mỹ Lộc 10.000 3.394 33,9 1.900 1.405 73,9 1.400 Không tiêm phòng 6.500 470 7,2 

4 Nam Trực 15.000 7.187 47,9 3.300 2.974 90,1 1.700 775 45,6 5.500 1.840 33,5 

5 Nghĩa Hưng 25.000 18.900 75,6 3.200 3.400 106,3 5.000 800 16,0 11.000 Không tiêm phòng 

6 TP. Nam Định 1.500 825 55,0 300 375 125,0 100 Không tiêm phòng 2.700 Không tiêm phòng 

7 Trực Ninh 35.000 19.644 56,1 2.000 1.703 85,2 5.000 2.238 44,8 8.500 2.399 28,2 

8 Vụ Bản 13.000 7.956 61,2 3.600 2.520 70,0 1.000 298 29,8 8.500 2.095 24,6 

9 Xuân Trường 30.000 20.882 69,6 2.000 2.135 106,8 4.000 2.545 63,6 6.000 1.969 32,8 

10 Ý Yên 40.000 20.000 50,0 9.700 6.575 67,8 6.400 1.537 24,0 8.200 560 6,8 

Cộng  224.500 139.362 62,1 31.200 26.147 83,8 39.600 11.900 30,1 73.900 17.382 23,5 

 

Ghi chú: Số liệu báo cáo đến ngày 19/10/2020.
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Phụ lục 2: Mẫu đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất chăn nuôi,  

tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi năm 2021 

(Kèm theo Công văn số      /SNN-CNTY ngày      /10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

Tên huyện, TP: …………………………………… 
 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Dự kiến kế hoạch năm 

2021 

I Sản lượng thịt  tấn 

 

  

- Trâu bò tấn 

 - Lợn tấn 
 - Gia cầm tấn 
 - Các loại khác tấn 
 II Chỉ tiêu tiêm phòng 

 
 1 Vắc xin Dịch tả lợn con 

 

  

- Vụ Xuân con 
 

+ Tiêm chính vụ con 
 

+ Tiêm bổ sung con 
 

- Vụ Thu con 
 

+ Tiêm chính vụ con 
 

+ Tiêm bổ sung con 
 

2 Vắc xin LMLM cho đàn trâu, bò, dê con 
 

  
- Vụ Xuân con 

 
- Vụ Thu con 

 

3 Vắc xin LMLM cho lợn nái, đực giống con 
 

  
- Vụ Xuân con 

 
- Vụ Thu con 

 
4 Vắc xin Dại (đàn chó) con 

 

  
- Vụ Xuân con 

 
- Vụ Thu con 

 
… Vắc xin …. con 

 

  
- Vụ Xuân con 

 
- Vụ Thu con 

 
… Vắc xin …. con 

 

  
- Vụ Xuân con 

 
- Vụ Thu con 
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